
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

ST

T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời gian 

thi
Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 24C1-NNA 0211003851 1 Nói 2 3 10/03/2026 120 11H00 Vấn đáp C2.2 - 01

1 24C1-CNÔ 0211003877 1 60
Lý thuyết ô tô điện và 

hybrid
4 11/03/2026 90 13H00 Tự luận F2.1 - 02

2 24C1-CNÔ 0211003877 2 40
Lý thuyết ô tô điện và 

hybrid
4 11/03/2026 90 13H00 Tự luận

3
24C1-CCK; 

CTM
0211003933 12 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 11/03/2026 90 13H00 Tự luận

4 24C1-CĐT 0211003952 2 Lập trình PLC 4 11/03/2026 90 13H00 Tự luận

5 24C1-ĐĐT 0211000236 10 Cung cấp điện 4 11/03/2026 90 15H30 Tự luận

6 24C1-CCK 0211001283 4 Kỹ thuật thủy lực - Khí nén 4 11/03/2026 90 15H30 Tự luận

7 24C1-CĐT 0211003883 2 Vi xử lý 4 11/03/2026 90 15H30 Tự luận

8 24C1-ĐCN 0211001421 9 Điện công nghiệp 4 11/03/2026 90 15H30 Tự luận

9 24C1-QKS 0211003992 2 Nghiệp vụ thanh toán 4 11/03/2026 90 15H30 Tự luận

10 24C1-KLB 0211003662 1 Tâm lý khách hàng 4 11/03/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

11 24C1-KTD 0211003996 1 Chứng từ, sổ sách kế toán 4 11/03/2026 90 15H30 Tự luận

1
24C1-ĐCN; 

ĐĐT
0211001287 10 Lập trình PLC 5 12/03/2026 90 13H00 Tự luận

2 24C1-KXD 0211001844 1 Tổ chức thi công 5 12/03/2026 90 13H00 Tự luận

3 24C1-ĐĐT 0211001291 1 Điện tử tương tự 5 12/03/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

4
24C1-KML; 

VSL; CNL
0211002135 1 Máy và thiết bị lạnh 5 12/03/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy

5 24C1-CCK 0211001194 2 Vật liệu học 5 12/03/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

6
24C1-CNL; 

KML; VSL
0211000706 2 Kỹ thuật điều hòa không khí 5 12/03/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

7 24C1-ĐĐT 0211000222 15 Vi xử lý 5 12/03/2026 90 15H30 Tự luận

8 24C1-ĐCN 0211000081 1 Kỹ thuật chiếu sáng 5 12/03/2026 90 15H30 Tự luận

1 24C1-ĐĐT 0211000904 4 Điện tử công nghiệp 6 13/03/2026 90 13H00 Tự luận

2 24C1-CCK 0211003204 1 Robot công nghiệp 6 13/03/2026 90 13H00 Tự luận

3
24C1-KML; 

CNL; VSL
0211003772 2 Điều hòa không khí ô tô 6 13/03/2026 60 13H00 Trắc nghiệm trên giấy
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5 24C1- 0211002255 5 Pháp luật 6 13/03/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

6 24C1-KML1 0211000087 4 Kỹ thuật lạnh thực phẩm 6 13/03/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

7
24C1-CCK; 

CTM
0211000273 3 Nguyên lý cắt kim loại 6 13/03/2026 60 15H30 Trắc nghiệm trên giấy

1 24C1- 0211003667 15 Tin học 3 10/03/2026 90 09H30 Trên máy tính

2 24C1-TKĐ 0211003001 1 Thiết kế Web 3 10/03/2026 120 09H30 Trên máy tính

3
24C1-KML; 

CNL; VSL
0211002218 5

CAD ứng dụng chuyên 

ngành
4 11/03/2026 90 15H00 Trên máy tính H2-01

4 24C1-CCK 0211001453 11 Lập trình CNC 5 12/03/2026 120 13H00 Trên máy tính

5 24C1-CTM 0211003767 1 Lập trình CNC 5 12/03/2026 120 13H00 Trên máy tính

1 24C1-CĐT 0211001955 3 Thiết kế CAD cơ bản

2 24C1-LTM 0211002987 1
Phân tích và thiết kế hệ 

thông

3 24C1-TKĐ 0211003030 2
Thiết kế hệ thống nhận diện 

thương hiệu

4 24C1-NNA 0211004035 3
Phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh

      PHÒNG ĐBCL - NCKH

SINH VIÊN LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ MÔN

 ĐỂ BIẾT THỜI GIAN NỘP BÀI

L03-01A

E2.1 - 01

CÁC MÔN TIỂU LUẬN

LƯU Ý:  
* ĐỐI VỚI CÁC MÔN THỰC HÀNH, ĐỒ ÁN SINH VIÊN THI LẠI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ THỰC HIỆN BÀI THI LẠI.

* SINH VIÊN PHẢI THỰC HIỆN ĐỒNG PHỤC ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ĐỂ CÁN BỘ COI THI 

KIỂM TRA.

* SINH VIÊN PHẢI ĐÓNG LỆ PHÍ THI LẠI TRƯỚC KHI THI.

C2.2 - 01

CÁC MÔN THI PHÒNG MÁY


